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(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Hóa học 
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Câu 1. (3,0 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm các chất rắn: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4.

- Trình bày phương pháp để thu được NaCl tinh khiết từ hỗn hợp trên (các hóa chất và điều kiện thí nghiệm cần thiết coi như có đủ).
- Viết phương trình phản ứng minh họa.

2. Cho hỗn hợp chất rắn gồm: Cu, Al2O3, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Dẫn khí H2 dư đi qua chất rắn N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

- Xác định thành phần các chất có trong Y, M, N, P, Q và chất tan trong dung dịch X, Z.

- Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2. (3,0 điểm)
1. Hoà tan hoàn toàn a mol Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch X lần lượt tác dụng với các chất riêng lẻ sau: Al2O3, KOH, Na2SO4, AlCl3, Na2CO3, Mg, KHCO3 và Al. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3.

b) Cho urê vào dung dịch Ba(OH)2.

Câu 3. (1,5 điểm)
Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 50 ml dung dịch NaOH a (M) thu được 50 ml dung dịch B. Nếu cho từ từ 800 ml dung dịch HCl 0,2M vào 50 ml dung dịch B sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,672 lít khí (đktc). Nếu cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào 50 ml dung dịch B, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Tính V, a và nồng độ (mol/l) của các chất trong dung dịch B.

Câu 4. (2,5 điểm)

Cho a gam hỗn hợp X gồm K2CO3, Na2CO3 và NaOH phản ứng vừa đủ với 450 ml dung dịch HCl 2M thu được 7,84 lít khí (đktc).

Nếu cho a gam hỗn hợp X trên hòa tan vào nước thu được dung dịch Y. Dẫn khí CO2 vào dung dịch Y, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có chứa (a+15) gam muối tan.

Tính thể tích CO2 (đktc) đã phản ứng với dung dịch Y.

Câu 5. (2,0 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R có hóa trị II vào dung dịch HCI dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác khi hòa tan hoàn toàn 4,6 gam kim loại R trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B, cho quỳ tím vào dung dịch B thấy quỳ tím chuyển thành

màu đỏ.

1. Xác định kim loại R.

2. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
Câu 6. (3,0 điểm)
Cho 2 dung dịch: X là dung dịch HCl, Y là dung dịch NaOH.

Cho 8,2 gam hỗn hợp G gồm Al, Fe vào các dựng 420 ml dung dịch X. Sau phản ứng, thêm tiếp 800 gam dung dịch Y vào cốc, khuấy đều, sau phản ứng lấy kết tủa đem nung trong không khí

đến khối lượng không đổi thu được 6,55 gam chất rắn A.

Cho 120 ml dung dịch X vào cốc chứa 200 gam dung dịch Y thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch Z thu được 28,35 gam chất rắn T, cho toàn bộ T vào dung dịch AgNO3 dư thu được 43,05 gam kết tủa. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

1. Xác định:

- nồng độ mol/l của chất tan trong dung dịch X

- nồng độ % của chất tan trong dung dịch Y

- công thức của T.

2. Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp G.

Câu 7. (2,5 điểm)
Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8,75% khối lượng của X) vào H2O thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít khí H2 (đktc).

Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch Z. Để trung hòa 400 ml dung dịch Z cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn 400 ml dung dịch Y, thu được a gam chất rắn khan. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Tính m và a.

Câu 8. (2,5 điểm)
Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y và khí SO2 duy nhất.

Cho toàn bộ lượng khí SO2 thu được ở trên tác dụng vừa hết với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch có chứa 27,8 gam chất tan.

Cô cạn dung dịch Y thu được 55,2 gam chất rắn khan. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tính khối lượng các chất có trong 20 gam hỗn hợp X.
-------------------- Hết --------------------


- Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HSG TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023
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Câu 1. (3,0 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm các chất rắn: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4.

- Trình bày phương pháp để thu được NaCl tinh khiết từ hỗn hợp trên (các hóa chất và điều kiện thí nghiệm cần thiết coi như có đủ).
- Viết phương trình phản ứng minh họa.

2. Cho hỗn hợp chất rắn gồm: Cu, Al2O3, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Dẫn khí H2 dư đi qua chất rắn N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

- Xác định thành phần các chất có trong Y, M, N, P, Q và chất tan trong dung dịch X, Z.

- Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

HD giải:
1. Cho dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp, khuấy đều, lọc kết tủa thu được phần dung dịch B gồm: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgCl2, BaCl2.
MgSO4 + BaCl2 ( MgCl2 + BaSO4
Na2SO4 + BaCl2 ( 2NaCl + BaSO4
Cho tiếp dung dịch Na2CO3 vào dung dịch B, lọc kết tủa được dung dịch C gồm NaCl, NaHCO3, Na2CO3. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C, khuấy đều rồi đem cô cạn được NaCl tinh khiết.

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaHCO3
CaCl2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaCl

MgCl2 + Na2CO3 ( MgCO3 + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaCl

NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl + CO2 + H2O

2. 

Al2O3 + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu + Fe2(SO4)3 ( CuSO4 + 2FeSO4
Dung dịch X: CuSO4, FeSO4, Al2(SO4)3, H2SO4.

2NaOH + H2SO4 ( Na2SO4 + 2H2O

CuSO4 + 2NaOH ( Cu(OH)2 + Na2SO4
FeSO4 + 2NaOH ( Fe(OH)2 + Na2SO4
Al2(SO4)3 + 6NaOH ( 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

Dung dịch Z: Na2SO4, NaAlO2, NaOH; Kết tủa M: Cu(OH)2, Fe(OH)2
CO2 + NaOH ( NaHCO3
CO2 + NaAlO2 + 2H2O ( Al(OH)3 + NaHCO3
Kết tủa Q: Al(OH)3.
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Chất rắn N: Fe2O3 và CuO.
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Câu 2. (3,0 điểm)
1. Hoà tan hoàn toàn a mol Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch X lần lượt tác dụng với các chất riêng lẻ sau: Al2O3, KOH, Na2SO4, AlCl3, Na2CO3, Mg, KHCO3 và Al. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3.

b) Cho urê vào dung dịch Ba(OH)2.

HD giải:

1.
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Ba + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2
Dung dịch X: BaCl2, Ba(OH)2.

Al2O3 + Ba(OH)2 ( Ba(AlO2)2 + H2O

BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4 + 2NaCl

Ba(OH)2 + Na2SO4 ( BaSO4 + 2NaOH

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 ( 2Al(OH)3 + 3BaCl2
2Al(OH)3 + Ba(OH)2 ( Ba(AlO2)2 + 4H2O

BaCl2 +Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaCl

Ba(OH)2 + Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaOH

Ba(OH)2 + 2KHCO3 ( BaCO3 + K2CO3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O ( Ba(AlO2)2 + 3H2
2. 

a) Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa nâu đỏ, có khí không màu không mùi thoát ra.

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O ( 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2
b) Xuất hiện kết tủa trắng, có khí mùi khai thoát ra.

CO(NH2)2 + 2H2O ( (NH4)2CO3
Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 ( BaCO3 + 2NH3 + 2H2O

Câu 3. (1,5 điểm)
Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 50 ml dung dịch NaOH a (M) thu được 50 ml dung dịch B. Nếu cho từ từ 800 ml dung dịch HCl 0,2M vào 50 ml dung dịch B sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,672 lít khí (đktc). Nếu cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào 50 ml dung dịch B, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Tính V, a và nồng độ (mol/l) của các chất trong dung dịch B.

HD giải:
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Khi cho CO2 vào dung dịch NaOH. Xét các trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1: Dung dịch B gồm 2 muối:

2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O 


(1)
NaOH + CO2 ( NaHCO3



(2)
Đặt số mol Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là x và y.

Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + 2NaOH

(3)
      x                        
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NaHCO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + NaOH + H2O
(4)
     y                          
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Na2CO3 + HCl ( NaCl + NaHCO3

(5)
    x     
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NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

(6)
                   0,03   
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image17.wmf]x0,13xy0,1
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Trường hợp 2: Dung dịch B gồm muối Na2CO3 và NaOH dư.

2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O


(7)

Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + 2NaOH

(8)

   0,1           
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NaOH + HCl ( NaCl + H2O


(9)

Na2CO3 + HCl ( NaCl + NaHCO3

(10)
      0,1  
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NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

(11)

                   0,03  
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Dung dịch B gồm: NaOH (0,03 mol); Na2CO3 (0,1 mol)
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Bảo toàn nguyên tố Na: 
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Bảo toàn nguyên tố C: 
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Trường hợp 3: Nếu dung dịch B chỉ có NaHCO3
NaHCO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + NaOH + H2O


    0,1                       
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NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

    0,1                   
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Câu 4. (2,5 điểm)

Cho a gam hỗn hợp X gồm K2CO3, Na2CO3 và NaOH phản ứng vừa đủ với 450 ml dung dịch HCl 2M thu được 7,84 lít khí (đktc).

Nếu cho a gam hỗn hợp X trên hòa tan vào nước thu được dung dịch Y. Dẫn khí CO2 vào dung dịch Y, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có chứa (a+15) gam muối tan.

Tính thể tích CO2 (đktc) đã phản ứng với dung dịch Y.

HD giải:
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NaOH + HCl ( NaCl + H2O

K2CO3 + 2HCl ( 2KCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl + CO2 + H2O

Coi hỗn hợp 2 muối K2CO3 và Na2CO3 là R2CO3.

NaOH + HCl ( NaCl + H2O



(1)
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Khi sục CO2 vào dung dịch chứa a gam hỗn hợp X.
Độ tăng khối lượng muối tan so với hỗn hợp X:
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Trường hợp 1: Giả sử CO2 chỉ tác dụng với dung dịch NaOH:

2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O

(NaOH + CO2 ( NaHCO3)
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Độ tăng khối lượng chất tan (so với hỗn hợp X) tối đa bằng lượng CO2 phản ứng tối đa.
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Trường hợp 2: CO2 chuyển hóa toàn bộ NaOH thành NaHCO3 và một phần R2CO3 thành RHCO3.
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Trường hợp 3: CO2 chuyển hóa toàn bộ chất tan trong dung dịch Y thành muối axit.
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Vậy: 
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Câu 5. (2,0 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R có hóa trị II vào dung dịch HCI dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác khi hòa tan hoàn toàn 4,6 gam kim loại R trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B, cho quỳ tím vào dung dịch B thấy quỳ tím chuyển thành

màu đỏ.

1. Xác định kim loại R.

2. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

HD giải:

1. Gọi công thức trung bình của hỗn hợp A là 
[image: image61.wmf]M

.

[image: image62.wmf]22

M2HClMClH

+¾¾®+


0,2             
[image: image63.wmf]¬

                0,2


[image: image64.wmf]Þ


[image: image65.wmf]M

9,6

M48(g)

0,2

==



[image: image66.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image67.wmf]RFe

M48M56

<<=




(1)
   R  +  2HCl ( RCl2 + H2

[image: image68.wmf]R

4,6

M



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image69.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image70.wmf]R

9,2

M

          


[image: image71.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image72.wmf]HCl

R

9,2

n0,5

M

<=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image73.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image74.wmf]R

M18,4

>



(2)

Từ (1) và (2): 
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R là Mg (24) hoặc Ca(40)

2. Nếu R là Mg
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Nếu R là Ca
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Câu 6. (3,0 điểm)
Cho 2 dung dịch: X là dung dịch HCl, Y là dung dịch NaOH.

Cho 8,2 gam hỗn hợp G gồm Al, Fe vào các dựng 420 ml dung dịch X. Sau phản ứng, thêm tiếp 800 gam dung dịch Y vào cốc, khuấy đều, sau phản ứng lấy kết tủa đem nung trong không khí

đến khối lượng không đổi thu được 6,55 gam chất rắn A.

Cho 120 ml dung dịch X vào cốc chứa 200 gam dung dịch Y thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch Z thu được 28,35 gam chất rắn T, cho toàn bộ T vào dung dịch AgNO3 dư thu được 43,05 gam kết tủa. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

1. Xác định:

- nồng độ mol/l của chất tan trong dung dịch X

- nồng độ % của chất tan trong dung dịch Y

- công thức của T.

2. Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp G.
HD giải:

1. 120 ml dd HCl + 200 gam dd NaOH 
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Công thức T: NaCl.2H2O
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2. 
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Gọi số mol của Al và Fe là x và y.

Giả sử hỗn hợp G tan hết.
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Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O
Trường hợp 1: 
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Kết tủa: Fe(OH)2.

Bảo toàn Fe: 
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Trường hợp 2: 
[image: image111.wmf]>

x0,15

. Kết tủa gồm: Al(OH)3 và Fe(OH)2
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Câu 7. (2,5 điểm)
Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8,75% khối lượng của X) vào H2O thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít khí H2 (đktc).

Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch Z. Để trung hòa 400 ml dung dịch Z cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn 400 ml dung dịch Y, thu được a gam chất rắn khan. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Tính m và a.

HD giải:

Ta có sơ đồ:
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Coi hỗn hợp bazơ NaOH, KOH, Ba(OH)2 là MOH.

Coi hỗn hợp axit HCl và H2SO4 là HX.
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Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm: Na2O, K2O và Ba.

Na2O + H2O ( 2NaOH


(3)
K2O + H2O ( 2KOH


(4)
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Theo (3), (4): 
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Câu 8. (2,5 điểm)
Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y và khí SO2 duy nhất.

Cho toàn bộ lượng khí SO2 thu được ở trên tác dụng vừa hết với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch có chứa 27,8 gam chất tan.

Cô cạn dung dịch Y thu được 55,2 gam chất rắn khan. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tính khối lượng các chất có trong 20 gam hỗn hợp X.

HD giải:
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PTHH xảy ra:
2Fe + 6H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O


(1)
2Fe3O4 + 10H2SO4 ( 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O
(2)
(Có thể có: Fe + Fe2(SO4)3 ( 3FeSO4)



(3)
2KOH + SO2 ( K2SO3 + H2O




(4)
(có thể có: KOH + SO2 ( KHSO3)
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Mốc 1: Giả sử KOH tác dụng SO2 chỉ tạo K2SO3.

2KOH + SO2 ( K2SO3 + H2O

Bảo toàn K: 
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Mốc 2: Giả sử KOH tác dụng SO2 chỉ tạo KHSO3.

KOH + SO2 ( KHSO3
Bảo toàn K: 
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Theo giả thiết: 
[image: image143.wmf]=<=<=

1chaáttan2

m23,7m27,8m36



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image144.wmf]Þ

Phản ứng tạo 2 muối.

2KOH + SO2 ( K2SO3 + H2O






KOH + SO2 ( KHSO3







Gọi số mol K2SO3 và KHSO3 lần lượt là a và b.

Bảo toàn K: 
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Giải (I) và (II): 
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Ta có hệ phương trình:
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